ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI MÔN VẬT LÝ 6

Năm học 2020 - 2021

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

· Chọn chữ cái ở câu trả lời đúng nhất và ghi trả lời ở phần bài làm: 

Câu 1: Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?


A. Nóng chảy và bay hơi.
                       B. Nóng chảy và đông đặc.


C. Bay hơi và đông đặc.
                       D. Bay hơi và ngưng tụ.

Câu 2: Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo:


A. nhiệt độ.
            B. thể tích.
           C. khối lượng.
               D. chiều dài.

Câu 3: Nước trong cốc bay hơi càng nhanh khi:


A. nước trong cốc càng ít.
                       B. nước trong cốc càng nhiều.


C. nước trong cốc càng nóng.
                       D. nước trong cốc càng lạnh.

Câu 4: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít đến nhiều sau đây, cách nào là đúng?


A. Rắn - Khí - Lỏng
B. Rắn - Lỏng - Khí
C. Khí - Lỏng - Rắn
D. Lỏng - Rắn - Khí

Câu 5: Trong thang nhiệt độ xenxiut, nhiệt độ của nước đá đang tan là bao nhiêu?


A. 2120C
            B. 00C
                        C. 1000C
            D. 320C

Câu 6: Khi thay đổi nhiệt độ, các trụ bêtông cốt thép không bị nứt vì:


A. bêtông và thép nở vì nhiệt như nhau.
B. bêtông nở vì nhiệt ít hơn thép.


C. bêtông và thép không bị nở vì nhiệt.
D. bêtông nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

Câu 7: Khi nung nóng một vật rắn, khối lượng riêng của vật giảm vì:


A. khối lượng của vật không đổi, thể tích vật tăng.


B. khối lượng của vật không đổi, thể tích thay đổi.


C. khối lượng của vật giảm.


D. thể tích của vật tăng.

Câu 8: Trong sự giãn nở vì nhiệt của các khí oxi, khí hiđrô và khí cacbonic thì:


A. khí cacbonic giãn nở vì nhiệt như hiđrô.
B. khí oxi giãn nở vì nhiệt ít nhất.


C. khí hiđrô giãn nở vì nhiệt nhiều nhất.
D. cả ba chất giãn nở vì nhiệt như nhau.

Câu 9: Tại sao chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở?


A. Vì để lắp thanh ray được dễ dàng hơn.


B. Vì chiều dài của thanh ray không đủ.


C. Vì không thể hàn hai thanh ray sát vào nhau được.


D. Vì khi nhiệt độ tăng, thanh ray sẽ dài ra mà không bị cản trở.

Câu 10: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?


A. Khối lượng của chất lỏng tăng.
            B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.


C. Thể tích của chất lỏng tăng.
            D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.

Câu 11: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng ngưng tụ?


A. Đổ mồ hôi.


B. Nước trong tủ lạnh đông thành nước đá.


C. Xung quanh ly nước đá có đọng những giọt nước.


D. Hơi nước bay lên khi nước sôi.

Câu 12: Câu kết luận nào sau đây sai?


A. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.


B. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.


C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.


D. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 
II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Để làm muối, người ta cho nước biển vào ruộng muối. Nước trong nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao? (2 điểm)

Câu 2: Hai cốc thủy tinh chồng lên nhau bị khít chặt lại. Làm thế nào để tách rời hai cốc đó ra một cách dễ dàng? Giải thích cách làm đó? (2 điểm)

Câu 3: Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí? (1 điểm)

Câu 4: (2 điểm) Hình 1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn. Dựa vào hình vẽ hãy cho biết: 

a) Ở nhiệt độ nào thì chất rắn bắt đầu nóng chảy?

b) Chất rắn này là chất gì?

c) Để đưa chất rắn từ 600C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian?
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d) Từ phút thứ 5 đến phút thứ 7 chất ở thể nào?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI MÔN VẬT LÝ 6 – THI LẠI

Năm học: 2020 – 2021.

I. TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Đề 1

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	C
	D


II. TỰ LUẬN: (7 đ)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Thời tiết nắng nóng và có gió.

- Vì tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ và gió
	1

1

	2
	- Nhúng cốc ở dưới vào nước nóng, đồng thời đổ nước lạnh vào cốc ở trên.

- Nhúng cốc ở dưới vào nước nóng để cốc này nở ra, đổ nước lạnh vào cốc ở trên để cốc này co lại. Khi đó dễ dàng tách hai cốc ra.


	1

1

	3
	- Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau
	0,5

0,5

	4
	
	

	a
	  800C
	0,5

	b
	  Tên chất: Băng phiến
	0,5

	c
	  5 phút
	0,5

	d
	  Từ phút thứ 5 đến phút thứ 7 chất ở thể rắn và lỏng
	0,5


